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Sà Y T¾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM Y T¾ CAM LÂM 
 

Sá:        /QĐ-YTCL 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 

  Đßc l¿p - Tÿ do - H¿nh phúc 
 

Cam Lâm, ngày       tháng 01 năm 2025 

QUY¾T ĐÞNH 

Về viác phê duyát k¿ ho¿ch lÿa chán nhà thÃu dÿ  
toán mua sÁm Gói thÃu: Mua sÁm v¿t t° y t¿ phāc vā  
công tác chuyên môn t¿i Trung tâm Y t¿ Cam Lâm  

 

GIÁM ĐÞC TRUNG TÂM Y T¾ HUYàN CAM LÂM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc quản 

lý Trang thiết bị; 
Căn cứ Nghị định số 07/2023/ NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục 
thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Công văn số 3490/SYT-NVYD ngày 16/8/2024 của Sở Y tế Khánh Hòa về 
việc hướng dẫn mua sắm thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, hàng hóa; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 05/12/2024; 

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-YTCL ngày 06/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện 
Cam Lâm về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn 
năm tại Trung tâm Y tế Cam Lâm; 

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-TCG ngày 31/12/2024 của Tổ Chuyên gia về việc tờ 
trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục 
vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;  

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 28/BC-TTĐ ngày 03/01/2025 của Tổ Thẩm định về 
việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm vật tư 
y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm. 

QUY¾T ĐÞNH: 
Điều 1. Phê duyệt k¿ hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư 

y t¿ phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y t¿ Cam Lâm với nội dung chi ti¿t: 
          - Phụ lục 1: K¿ hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: mua sắm vật 
tư y t¿ phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y t¿ Cam Lâm (đính kèm Phụ lục) 
          - Phụ lục 2: Danh mục vật tư y t¿ (đính kèm Phụ lục). 
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 Điều 2. Giao khoa Dược-TTB&VTYT, phòng Tài chính - K¿ toán và Tổ Chuyên 

gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo k¿ hoạch lựa chọn nhà thầu được 
duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 
 Điều 3. Khoa Dược-TTB&VTYT, phòng Tài chính - K¿ toán và Tổ Chuyên gia 

của Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quy¿t định này kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: (VBĐT)             GIÁM ĐÞC 
- Như Điều 3;                                                                                                 
- Ban Giám đác; 

- Khoa Dân sá: CN Tuấn, đ�ng Website; 

- Khoa Dược: DS Thủy, đ�ng tải Cổng đấu thầu Quác gia; 

- Lưu:VT, Tổ chuyên gia (Huê).  
                                                                                               Nguyßn Đąc Trí 
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Phā lāc 1 
 

K¾ HO¾CH LþA CHàN NHÀ THÂU Dþ TOÁN MUA SÀM  
GÓI THÂU: MUA SÀM V¾T T¯ Y T¾ PHĀC VĀ CÔNG TÁC  

CHUYÊN MÔN T¾I TRUNG TÂM Y T¾ CAM LÂM   
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-YTCL ngày       tháng 01 năm 2025 của Trung tâm Y tế Cam Lâm) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Phā lāc 2 

Stt 

 
 

Tên chă 
đÃu 

t° 

Tên gói thÃu 

Giá gói thÃu 

(đồng) 

Nguồn 
vßn 

 

Hình 

thąc 
lÿa 

chán 
nhà 

thÃu 

 

 

Thời 
gian 

tổ 
chąc 
lÿa 

chán 
nhà 

thÃu 

 
Thời 

gian bÁt 
đÃu tổ 

chąc lÿa 
chán 
nhà 

thÃu 

Lo¿i 
hÿp 
đồng 

 

Thời 
gian 
thÿc 
hián 
gói 

thÃu 

 

 
Tùy 

chán 
mua 

thêm 

 

Giám 
sát 

ho¿t 
đßng 

đÁu 

thÃu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công 

việc chính của 
gói thầu 

1 

Trung 

tâm Y t¿ 
Cam 

Lâm 

Mua sắm vật tư 
y t¿ phục vụ 
công tác 

chuyên môn 

Trung tâm Y t¿ 
Cam Lâm 

  Mua sắm vật tu 
y t¿ phục vụ công 

tác chuyên môn 

tại Trung tâm Y 

t¿ Cam Lâm  

183.149.900 

Nguồn 
thu sự 
nghiệp 

của 
Trung 

tâm 

Mua 

sắm 
trực 
ti¿p 

Quý I 

n�m 
2025 

Quý I 

n�m 
2025 

Trọn 
gói 

365 

ngày 

Không 

áp dụng 

Không 

đề xuất 

  Tổng giá gói thÃu: 183.149.900         
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DANH MĀC V¾T T¯ Y T¾ 
(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTCL  ngày            /01/2025 của Trung tâm Y tế Cam Lâm) 

 

STT 
Tên v¿t t° 

Tên th°¢ng 
m¿i 

Ký mã 

hiáu, 
nhãn 

mác, 
n°ớc s¿n 

xuÁt 

Đặc tính, thông sß kỹ thu¿t Quy cách 

đóng gói 

Sß l°u 
hành/giÁy 
phép nh¿p 
khÅu (n¿u 

có) 

Hãng s¿n 
xuÁt/ 

n°ớc s¿n 
xuÅt 

ĐVT 
Sß 

l°ÿng 

Đ¢n 
giá 

Thành 

tiền 

I. CÔNG TY TRÁCH NHIàM HỮU H¾N D¯þC PHÄM QUÞC T¾: 05 mặt hàng: Tổng cßng: 116.350.000 đồng 

1 

Giấy in siêu 
âm dùng cho 

máy siêu âm 

(110mm x 

20m) 

Giấy in nhiệt 
dùng trong 

siêu âm 

110mm x 

20m 

Không có 

110mm x 20m Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 đái với trang thi¿t bị y t¿ 

phải quản lý theo Nghị đinh 
98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thi¿t bị y t¿ 
không phải quản lý theo Nghị 
định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

Túi 1 

cuộn 

230000005 

/PCBA-ĐL 

Tianjin - 

Trung 

Quác 

Cuộn 100 77.000 7.700.000 

2 

Kim châm 

cứu các sá 
dùng 1 lần 

Kim Châm 

cứu (Sterile 
Acupunc ture 

needles) 

Sterile 

Acupunc 

ture 

needles 

sá: 3, 4,6,7 được đóng trong vỉ. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đái với 

trang thi¿t bị y t¿ phải quản lý 
theo Nghị đinh 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021.Trang thi¿t bị y 
t¿ không phải quản lý theo Nghị 
định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

Hộp 100 
cái 

220000003 

/PCBB-ĐL 

Wujiang - 

Trung 

Quác 

Cái 
400.00

0 
215 

86.000.00

0 

3 
Kim tiêm 

nhựa các sá 

Kim tiêm tiệt 
trùng 

HD -101 

các sá, đóng trong vỉ Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485 đái với trang 
thi¿t bị y t¿ phải quản lý theo 

Nghị đinh 98/2021/NĐ -CP ngày 

08/11/2021.Trang thi¿t bị y t¿ 
không phải quản lý theo Nghị 
định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

Hộp 100 
cái 

220000009 

/PCBB -ĐL 

Anhui 

Hongyu - 

Trung 

Quá 

Cái 50.000 205 
10.250.00

0 
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4 

àng thông 
tiểu 2 nhánh 

các sá 

àng thông 
tiểu Forley 2 

nhánh 

Không có 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đái với 
trang thi¿t bị y t¿ phải quản lý 

theo Nghị đinh 98/2021/NĐ -CP 

ngày 08/11/2021.Trang thi¿t bị y 
t¿ không phải quản lý theo Nghị 
định 98, đạt một trong các tiêu 

chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS 

 

Túi 1 cái 
230000008 

/PCBB -ĐL 

Medical - 

Trung 

Quác 

Cái 800 7.600 6.080.000 

5 
B�ng thun 3 

móc 

B�NG 
THUN 3 

móc 10,2cm 

x 5,5m 

Không có 

10,2 x 540 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 đái với trang thi¿t bị y t¿ 
phải quản lý theo Nghị đinh 
98/2021/NĐ -CP ngày 

08/11/2021.Trang thi¿t bị y t¿ 
không phải quản lý theo Nghị định 
98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 
ISO/CE/FDA/TCCS 

Túi 1 cái 
190000001 

/PCBA -ĐL 

Anji 

Hongde - 

Trung 

Quác 

Cái 800 7.900 6.320.000 

II. CÔNG TY TNHH TH¯¡NG M¾I TRANG THI¾T BÞ Y T¾ ĐĄC TUÀN: 01 mặt hàng: Tổng giá trß: 21.600.000 đồng 

6 
Phim XQ y 

t¿ 8"x10" 

Phim X 

Quang y t¿ 
8x10 inch 

NS-D-P 

-Quy cách đóng gói: 100 cái / hộp 
-Phim X Quang dạng phẳng dẹt, 
hình chữ nhật. Cấu trúc gồm 3 lớp: 
Lớp phủ in phim, lớp nhựa PET, 
lớp phủ cháng tĩnh điện; Phim 
không nhiễm ánh sáng (sử dụng 
trong điều kiện ánh sáng môi 
trưßng); Tương thích với máy in 
Canon PIXMA IX6770 Đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485 đái với trang 
thi¿t bị y t¿ phải quản lý theo Nghị 
đinh 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021.Trang thi¿t bị y t¿ 
không phải quản lý theo Nghị định 
98, đạt một trong các tiêu chuẩn: 
ISO 

 

100 cái / 

hộp 

220002226 

/PCBAHC

M 

Trung 

Quác, 
Nice 

Imaging 

Co.,Ltd 

Cái 2.000 10.800 
21.600.00

0 
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III. CÔNG TY TNHH THI¾T BÞ Y T¾ HOÀNG GIA HUY: 04 mặt hàng: Tổng giá trß: 45.199.900 đồng 

7 Bông y t¿ 
Bông y t¿ 
thấm nước 

Bông y t¿ 
thấm 
nước 

100% bông xơ tự nhiên Đóng gói: 
1kg/cuộn Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

1 kg/ 

cuộn 

170000001 

/ PCBA-

BG 

Hưng/ 
Việt Nam 

Kg 200 
117.70

0 

23.540.00

0 

8 
Dây hút đàm 

các sá 
Dây hút nhớt GT017 - 

100 

Làm từ nhựa PVC không độc hại. 
Chiều dài 50cm. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 1348 

1 cái/ gói 

220001221 

/ PCBB - 

HCM 

Greetmed 

/ Trung 

Quác 

Cái 300 1.983 594.900 

9 
àng nghiệm 

EDTA 

àng nghiệm 
EDTA K2 

VMA 2m 

V602052 

1 

àng nghiệ nhựa kích thước 
12x75mm, dung tích tái đa 6ml. 
Bên trong chứa chất kháng đông 
EDTA K2 2ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 

2.400 cái/ 

thùng 

230001106 

/ PCBA - 

HCM 

Hồng 
Thiện 

Mỹ/ Việt 
Nam 

Cái 20.000 577 
11.540.00

0 

10 
àng nghiệm 

Serum 

àng nghiệm 
Serum VMA, 

hạt to 

V402002 

1B 

àng nghiệm nhựa nắp đß, kích 
thước 12x75mm, có vạch chỉ thể 
tích. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

2.500 cái/ 

thùng 

230001106 

/ 

PCBAHC

M 

Hồng 
Thiện 

Mỹ/ Việt 
Nam 

Cái 15.000 635 9.525.000 

 Tổng cßng:  183.149.9

00 

 
 

 


